	TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY - NINH BÌNH
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MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 10

 (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 10 câu trong 03  trang


Câu 1 (2,0 điểm): Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:
a) Tại sao quần áo, khăn bông dễ dàng thấm nước khi lau làm khô da nhưng đem giặt thì không tan trong nước? 

b) Giải thích tại sao đường saccarozo và mantozo đều là đường đôi nhưng saccarozo lại không có tính khử? Làm thế nào để phân biệt hai loại đường này trong ống nghiệm?

c) Khi xem dưới kính hiển vi lát cắt của cùng một mô thực vật ở môi trường saccarozo ưu trương và ure ưu trương thấy: trong dung dịch saccarozo quá trình co nguyên sinh xảy ra lâu và bền hơn; còn trong dung dịch ure lúc đầu xảy ra hiện tượng co nguyên sinh nhưng sau một thời gian thấy phản co nguyên sinh. Hãy giải thích?

d) Ở người có một bệnh di truyền làm cholesterol tích tụ trong máu dẫn đến xơ cứng thành động mạch. Tế bào của người bệnh đã có khiếm khuyết nào tạo nên sự tích tụ cholesterol trong máu?
Câu 2 (2,0 điểm): 
a) Tại sao ADN ở nhân tế bào có kích thước rất lớn nhưng vẫn xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc của ADN với protein không?

Nếu cho một đoạn trình tự polynucleotit và một đoạn trình tự polipeptit đều có số lượng đơn phân cấu thành là X thì khả năng tối đa có bao nhiêu loại tổ hợp của mỗi đoạn trình tự chứa X đơn phân đó, từ đó có nhận xét gì? 

b) Nhờ bào quan nào mà tế bào xoang hóa nhưng vẫn đảm bảo sự thông thương mật thiết giữa các khu vực? So sánh các dạng cấu trúc của bào quan này?
Câu 3 (2,0 điểm): 
a) Khi hai enzim khác nhau cùng xúc tác cho sự chuyển hoá một loại cơ chất theo hai kiểu phản ứng khác nhau thì vùng trung tâm hoạt động của chúng có hoàn toàn giống nhau không? Vì sao? Bằng cách nào có thể xác định được các axit amin có vai trò quan trọng trong trung tâm hoạt động của enzim?

b) Trong cả một ngày, mức độ đồng hóa thực (tinh) CO2 của một cây là 0,5 mol. Vào đêm, mức độ tiêu thụ thực O2 là 0,12 mol. Điều đó chứng tỏ trao đổi khí phụ thuộc vào quang hợp và hô hấp sử dụng sinh khối (có khối lượng phân tử tương đương 30 gam). Năng suất thực hoặc tiêu thụ sinh khối tính bằng gam trong chu kỳ thời gian 12 giờ ban ngày : 12 giờ ban đêm là bao nhiêu?    
Câu 4 (2,0 điểm): 
a) Giải thích tại sao chu trình Crep không tiêu dùng oxy nhưng chỉ có thế xảy ra khi có oxy (thuộc pha hiếu khí của hô hấp)

b) Vì sao quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể?

c) Có ý kiến cho rằng: khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây có thể bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? giải thích.
Câu 5 (2,0 điểm): 
a) Tế bào thu nhận thông tin nhờ các thụ thể đặc hiệu. Có các loại thụ thể nào? Cách mà các loại thụ thể đó thu nhận và truyền tin có gì khác nhau? Cơ chế khuyếch đại thông tin trong quá trình truyền tin có ý nghĩa sinh học quan trọng như thế nào?

b) Có 3 lọ đựng 3 loại dung dịch không ghi nhãn: glucozo, saccarozo, lòng trắng trứng. Với 2 loại hóa chất: NaOH, CuSO4 bằng cách nào em có thể xác định chính xác tên mỗi lọ dung dịch?
Câu 6 (2,0 điểm): 
a) Nêu các nhân tố có tác động điều chỉnh chu kì tế bào? 
b) Một tế bào sinh dục cái của lúa (2n=24) trải qua 10 đợt phân bào ở vùng sinh sản, sau đó chuyển sang vùng sinh trưởng, vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kỳ phân bào của cả quá trình là bao nhiêu?
Câu 7 (2,0 điểm): 
a) Các câu sau đúng hay sai? Giải thích.
a1. Hoạt tính của enzim tỉ lệ thuận với nhiệt độ

a2. ARN đã được tinh chế từ các virut ARN sợi đơn (+) thường có khả năng lây nhiễm hơn virut ARN sợi đơn (-)  

a3. HIV có vật chất di truyền ARN, được phiên mã bởi enzim ARN polimeraza và thực hiện dịch mã.

a4. Ít khi virut ôn hoà chuyển thành virut độc

a5. Với những bệnh do virut gây ra, miễn dịch tế bào không đóng vai trò chủ lực
b) Nghiên cứu sự kháng thuốc của tụ cầu vàng Staphylococus aureus, người ta tính rằng ở Việt Nam có đến 70% số tụ cầu vàng mới phân lập có khả năng kháng penicilin gốc. Sự kháng thuốc này thường có nguồn gốc từ plasmid. Vậy plasmid là gì? Sự có mặt của plasmid trong vi khuẩn cho phép nó sinh tổng hợp một loại phân tử mới. Đó là phân tử gì? Hoạt động của phân tử này như thế nào? 
Người ta làm một kháng sinh đồ đối với chủng thuần Staphylococus aureus được phân lập từ một người bệnh chữa bằng kháng sinh penicilin. Chủng vi khuẩn này xuất hiện sự đề kháng đồng thời cả đối với penicilin và tetracilin (biết rằng lúc đầu khi chữa bệnh, các tụ cầu vàng là những chủng mẫn cảm với cả loại kháng sinh trên). Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào? Người ta có thể sử dụng phương pháp điều trị nào tránh hiện tượng trên?
Câu 8 (2,0 điểm): 
a) Tại sao rượu nhẹ hoặc bia để lâu có váng trắng và vị chua gắt? Hiện tượng gì xảy ra khi vớt váng trắng ra rồi nhỏ lên một vài giọt oxi già? Giải thích.

b) Nấm men có hình thức sinh sản đặc biệt nào so với vi sinh vật khác. Điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản này với nguyên phân ở tế bào động vật?

c) Làm thế nào có thể phát hiện có sự nhiễm virut xảy ra ở vi khuẩn? Trong các pha sinh trưởng của vi khuẩn khi nuôi cấy không liên tục thì pha nào tiêu tốn nhiều oxi nhất? Giải thích.  

Câu 9 (2,0 điểm): 
a) Virut động vật xâm nhập vào tế bào như thế nào?

b) Nêu kết quả của sự nhân lên của virut trong tế bào? 

c) Trình bày mối quan hệ của virut và tế bào?
Câu 10 (2,0 điểm): 
a) Phân biệt các khái niệm: nhiễm trùng, bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm. Tại sao phải tiêm chủng? Thế nào là tiêm chủng mở rộng?

b) Chỉ ra các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư ác tính? Ứng dụng của các tế bào ung thư trong công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng thể hiện như thế nào? 
​​
-----HẾT-----
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Đâp án gồm 10 câu trong 12 trang


Câu 1 (2,0 điểm): Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:
a) Tại sao quần áo, khăn bông dễ dàng thấm nước khi lau làm khô da nhưng đem giặt thì không tan trong nước? 
b) Giải thích tại sao đường saccarozo và đường mantozo đều là đường đôi nhưng saccarozo lại không có tính khử? Làm thế nào để phân biệt hai loại đường này trong ống nghiệm?

c) Khi xem dưới kính hiển vi lát cắt của cùng một mô thực vật ở môi trường saccarozo ưu trương và ure ưu trương thấy: trong dung dịch saccarozo quá trình co nguyên sinh xảy ra lâu, bền hơn; còn trong dung dịch ure lúc đầu xảy ra hiện tượng co nguyên sinh nhưng sau 1 thời gian thấy phản co nguyên sinh. Giải thích?

d) Ở người có một bệnh di truyền làm cholesterol tích tụ trong máu dẫn đến xơ cứng thành động mạch. Tế bào của người bệnh đã có khiếm khuyết nào tạo nên sự tích tụ cholesterol trong máu?

	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Do sợi bông được cấu tạo từ xenlulo nên không tan trong nước

- Xenlulo tuy không tan trong nước nhưng ưa nước vì chúng có chứa một phần điện tích dương, một phần điện tích âm nên phân tử nước có thể liên kết được với sợi xenlulo ( vì vậy sợi bông dễ dàng thấm nước.
	0,5

	b
	- Đường saccarozo không có tính khử vì không có nhóm OH-glicozit ở vị trí số 1 tự do. 

- Để phân biệt: dùng dung dịch Fehling (Cu(OH)2.H2O) nếu dung dịch nào có kết tủa đỏ gạch thì là đường mantozo do đường này có tính khử. Dung dịch còn lại là đường saccarozo.
	0,5



	c
	- Cả 2 tế bào khi nhúng vào 2 dung dịch saccarozo và ure ưu trương đều gây co nguyên sinh vì nước từ trong tế bào di chuyển ra môi trường dung dịch ưu trương (cơ chế thẩm thấu).

- Ure là chất có khả năng di chuyển qua màng tế bào. Khi ure di chuyển từ dung dịch vào tế bào làm nồng độ chất tan tăng, do đó nước lại đi từ dung dịch vào tế bào gây phản co nguyên sinh.

- Saccarozo không di chuyển qua màng tế bào ( không xảy ra hiện tượng phản co nguyên sinh.
	0,5

	d
	- Tế bào người vận chuyển cholesterol vào trong bằng hình thức nhập bào qua trung gian thụ thể

- Người bệnh do trên màng tế bào thiếu thụ thể tiếp nhận nên cholesterol không thể vào tế bào được mà tích tụ trong máu.
	0,5


Câu 2 (2,0 điểm): 
a) Tại sao ADN ở nhân tế bào có kích thước rất lớn nhưng vẫn xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc của ADN với protein không?

Nếu cho một đoạn trình tự polynucleotit và một đoạn trình tự polipeptit đều có số lượng đơn phân cấu thành là X thì khả năng tối đa có bao nhiêu loại tổ hợp của mỗi đoạn trình tự chứa X đơn phân đó, từ đó có nhận xét gì? 
b) Nhờ bào quan nào mà tế bào xoang hóa nhưng vẫn đảm bảo sự thông thương mật thiết giữa các khu vực? So sánh các dạng cấu trúc của bào quan này?
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Sự sắp xếp ADN ở nhân TB:

+ ADN ở TB có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân là do cấu trúc xoắn phức tạp của ADN. Các phân tử ADN được nén chặt trong thể tích rất hạn chế của nhân. Việc nén chặt thực hiện ở nhiều mức độ, thấp nhất là từ nucleosome, solenoit tới sợi nhiễm sắc.

+ Các protein có vai trò cấu trúc nén chặt ADN trong nhân như các histôn liên kết với phân tử ADN nhờ liên kết ion giữa các nhánh bên mang điện tích âm mang điện tích âm của histôn với các nhóm photphat mang điện tích dương của ADN.

+ Việc xếp gọn ADN trong nhân không ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với protein vì ADN quấn quanh lõi cấu tạo từ nhiều histôn nên dù được nén lại phần lớn bề mặt của ADN vẫn có khả năng tiếp xúc với protein khác (VD: ADN-polimeraza trong sao chép, ARN-polimeraza trong sự phiên mã hay các protein điều hoà hoạt động của gen).

- Số loại chuỗi polinu: 4X
- Số loại chuỗi polipeptit: 20X
NX: Số loại tổ hợp của chuỗi polipeptit cao hơn nhiều so với loại polinu
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Bào quan đó là: Lưới nội chất, bao gồm LNC trơn và LNC hạt.

- So sánh LNC trơn và LNC hạt.

+ Điểm giống nhau:

· Đều là các bào quan có cấu trúc màng;

· Đều cấu tạo từ protein + photpholipit;

· Đều có nguồn gốc từ màng sinh chất phân hoá, ăn sâu tạo thành;

· Đều có chức năng tổng hợp và vận chuyển các chất trong tế bào.

+ Điểm khác nhau:

Tiêu chí

Lưới nội chất trơn

Lưới nội chất hạt

Cấu tạo

Chức năng

Quan hệ với gongi
· Chứa nhiều photpholipit hơn

· Gồm các kênh hẹp nối với nhau

· Nằm phân tán trong tế bào chất

· Không có ribôxôm
· Tổng hợp lipit, chuyển hoá hydrat cacbon, giải độc (bố sung nhóm hydroxyl vào phân tử thuốc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ dàng đẩy ra khởi cơ thể hơn) vào dự trữ ion Ca…
· Quan hệ về cấu tạo: gongi được tạo ra từ lưới nội chất trơn.
· Chứa ít photpho lipit hơn

· Gồm các túi dẹp xếp song song

· Phân bố thành từng nhóm
· Mặt ngoài có đính nhiều ribôxôm

· Tổng hợp protein xuất bào, protein màng, protein lizoxom
· Quan hệ về chức năng: các chất tổng hợp ở nội chất hạt được chuyển sang gongi để hoàn thiện và bao gói.

	0,25
0,25

0,25

0,25


Câu 3 (2,0 điểm): 
a) Khi hai enzim khác nhau cùng xúc tác cho sự chuyển hoá một loại cơ chất theo hai kiểu phản ứng khác nhau thì vùng trung tâm hoạt động của chúng có hoàn toàn giống nhau không? Vì sao? Bằng cách nào có thể xác định được các axit amin có vai trò quan trọng trong trung tâm hoạt động của enzim?
b) Trong cả một ngày, mức độ đồng hóa thực (tinh) CO2 của một cây là 0,5 mol. Vào đêm, mức độ tiêu thụ thực O2 là 0,12 mol. Điều đó chứng tỏ trao đổi khí phụ thuộc vào quang hợp và hô hấp sử dụng sinh khối (có khối lượng phân tử tương đương 30 gam). Năng suất thực hoặc tiêu thụ sinh khối tính bằng gam trong chu kỳ thời gian 12 giờ ban ngày : 12 giờ ban đêm là bao nhiêu?    
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	* Vùng trung tâm hoạt động của hai enzim 

- Vùng liên kêt với cơ chất có thể giống nhau hoàn toàn hoặc giống nhau một phần vì cùng cơ chất xúc tác  

- Vùng xúc tác khác nhau do kiểu phản ứng khác nhau

* Có thể xác định được các axit amin có vai trò quan trọng trong trung tâm hoạt động của enzim: 

- So sánh các enzim cùng loại của các loài khác nhau để xác định nhóm axitamin bảo thủ

- So sánh trình tự axitamin enzim bị đột biến mất chức năng vói E bình thường

- Dùng phương pháp nguyên tử đánh dấu và chụp ảnh tinh thể E khi được chiếu xạ

- Dùng hoá chất tương tác đặc hiệu với các gốc R của các axitamin
	0,25

0,25

0,25

0,25



	b
	- Trong 1 chu kì 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm thì cây đồng hóa được 0,5 mol CO2 ( Như vậy có 0,5 mol C được đồng hóa vào sinh khối của cây. 
- Trong 1 chu kì 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm thì cây tiêu thụ 0,12 mol O2 để dị hóa (hô hấp) lượng sinh khối của cây. 
Theo phương trình: C + O2 → CO2 
→ cây dị hóa 0,12 mol C trong sinh khối của cây. 
- Do đó lượng C còn lại tích lũy trong sinh khối là: 0,5 - 0,12 = 0,38 mol 
- Năng suất thực của cây là: 0,38 . 30 = 11,4 g
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 4 (2,0 điểm): 
a) Giải thích tại sao chu trình Crep không tiêu dùng oxy nhưng chỉ có thế xảy ra khi có oxy (thuộc pha hiếu khí của hô hấp)
b) Vì sao quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể?

c) Có ý kiến cho rằng: khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây có thể bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? giải thích.
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Chu trình Crep xảy ra tại chất nền ti thể cần nguyên liệu là axit pyruvic, ADP, Pi, NAD+, FAD+
- Chuỗi vận chuyển e trên màng ty thể sử dụng nguồn cung cấp e từ các chất khử NADPH và FADH2
- Nếu không có O2, quá trình truyền e trên màng ty thể ngừng hoạt động, do O2 là chất nhận e cuối cùng của chuỗi hô hấp. Khi dó trong chất nền ti thể ứ đọng các sản phẩm NADH và FADH2, cạn kiệt NAD+ và FAD+ cung cấp cho chu trình Crep nên chu trình này sẽ ngừng hoạt động
	0,25

0,25

	b
	– Quá trình đường phân xảy ra ở tế bào chất vì:

+Nguyên liệu là đường bị biến đổi tại nơi nó tồn tại để tạo thành các sản phẩm nhỏ hơn trước khi được vận chuyển vào ti thể để tham gia vào chu trình Crep. 

+ Việc vận chuyển đường vào trong ti thể cũng tiêu tốn năng lượng ATP trong khi ở tế bào chất có những enzim thích hợp cho quá trình phân cắt đường diễn ra.
– Chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể:

 + Nguyên liệu của chu trình Crep là axit piruvic chứ không phải là đường do đó việc vận chuyển đường vào trong ti thể là không cần thiết, chỉ cần vận chuyển axit piruvic vào chất nền của ti thể là được. 

+ Ở ti thể chứa các loại enzim hô hấp cần thiết cho chu trình Crep diễn ra. 

+ Ngoài ra chu trình Crep tạo ra các chất tích trữ năng lượng như NADH, FADH2 trong ti thể, chúng sẽ tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể, nhờ đó quá trình này được đáp ứng dễ dàng hơn mà đây lại là quá trình tạo ra nhiều năng lượng sinh học nhất. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	c
	- Đúng.

- Vì chu trình Crep sinh các chất trung gian dạng axit (R-COOH), các chất này nhận gốc NH2 để tạo thành các axitamin. 

VD: axit piruvic + NH2 = alanin ; axit fumaric + NH2 = aspactic

- Do vậy khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì NH3 tích lũy trong tế bào gây độc cho cây trồng.
	0,25
0,25


Câu 5 (2,0 điểm): 
a) Tế bào thu nhận thông tin nhờ các thụ thể đặc hiệu. Có các loại thụ thể nào? Cách mà các loại thụ thể đó thu nhận và truyền tin có gì khác nhau? Cơ chế khuyếch đại thông tin trong quá trình truyền tin có ý nghĩa sinh học quan trọng như thế nào?
b) Có 3 lọ đựng 3 loại dung dịch không ghi nhãn: glucozo, saccarozo, lòng trắng trứng. Với 2 loại hóa chất: NaOH, CuSO4 bằng cách nào em có thể xác định chính xác tên mỗi lọ dung dịch?
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	* Hai loại thụ thể: thụ thể màng và thụ thể nội bào

- Thụ thể màng thế bào:

+ Bản chất là Glicoprotein, trên màng sinh chất

+ Thu nhận các thông tin từ các phân tử tín hiệu không có khả năng tự xâm nhập và tế bào qua lớp kép photpholipit (như insulin)

- Thụ quan nội bào

+ Định vị trong tế bào

+ Thu nhận tin từ các phân tử tín hiệu có khả năng tự xâm nhập vào tế bào qua lớp kép photpholipit (như các hoocmon steroit)

* Cơ chế khuyếch đại thông tin:

+ Thụ thể màng nhận thông tin nhờ gắn kết đặc hiệu

+ Tin được truyền qua màng nhờ Pr G liên kết với thụ thể ở mặt trong màng

+ Pr G hoạt hóa enzim tổng hợp cAMP (AMP vòng) - chất truyền tin trung gian

+ cAMP lại hoạt hóa các enzim khởi phát chuỗi phản ứng nội bào

+ Thông qua chất truyền tin trung gian cAMP thông tin được khuyếch đại lên hàng trăm lần, tăng hiệu qua truyền tin gấp bội, đáp ứng kịp thời nhu cầu tế bào và cơ thể
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Đánh dấu 3 lọ: 1,2,3. Lấy 3 ống nghiệm đánh số tương ứng 1,2,3

- Cho khoảng 5-10ml mỗi loại dung dịch 1,2,3 lần lượt vào 3 ống nghiệm 1,2,3 tương ứng.

- Cho 5 giọt CuSO4 vào mỗi ống nghiệm, cho tiếp 5 giọt NaOH vào mỗi ống nghiệm. Lắc nhẹ mỗi ống, ống nào có màu tím là chứa dung dịch lòng trắng trứng (hoặc có thể pha 2 dung dịch với tỷ lệ bằng nhau rồi lần lượt cho vào 3 ống nghiệm)

- Hai ống còn lại đều đem hơ trên đèn cồn đến khi sôi, ống nào chuyển sang màu đỏ gạch là ống chứa dung dịch glucozo, ống còn lại là ống chứa dung dịch saccarozo.
	0,25

0,25

0,25


Câu 6 (2,0 điểm): 
a) Nêu các nhân tố có tác động điều chỉnh chu kì tế bào? 
b) Một tế bào sinh dục cái của lúa (2n=24) trải qua 10 đợt phân bào ở vùng sinh sản, sau đó chuyển sang vùng sinh trưởng, vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kỳ phân bào của cả quá trình là bao nhiêu?
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	* Hệ thống điều chỉnh chu kì tế bào : Gồm 2 họ protein

- Các kinaza phụ thuộc cylin ( Cdk - gọi tắt là kinaza) có tác dụng phát động các quá trình tiền thân bằng cách gây photphoryl hoá nhiều protein đặc trưng tại gốc serin và treonin.

- Các cyclin (xuất hiện theo chu kì tế bào): đóng vai trò kiểm tra hoạt tính photphoryl hoá của Cdk với protein đích.

( Khi Cyclin liên kết với Cdk thành 1 phức hệ thì Cdk ở trạng thái hoạt tính

    Khi Cyclin tách khỏi Cdk thì Cdk mất hoạt tính.

( tế bào điều chỉnh chu kì phân bào bằng cơ chế tổng hợp và phân giải pro cyclin cùng với cơ chế tạo phức hệ và giải phức hệ cyclin - Cdk.

* Các nhân tố sinh trưởng : gây hoạt hoá các gen chủ yếu là các gen mã hoá cho cyclin và Cdk.

* Nhân tố ức chế : ức chế hoạt tính của phức hệ Cyclin- cdk.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Một tế bào qua 10 đợt phân bào ở vùng sinh sản sẽ tạo 210 tế bào. Số thoi vô sắc hình thành trong phân bào ở vùng sinh sản chính là số thoi vô sắc hình thành qua 10 đợt nguyên phân: 210-1

- Sang vùng chín: từ 1 tế bào sinh noãn giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội trong đó có 3 tế bào nhỏ và 1 tế bào kích thước lớn, tế bào kích thước lớn nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo túi phôi gồm 8 tế bào trong đó có 1 trứng chín → tổng số thoi vô sắc được hình thành khi 1 tế bào bước vào vùng chín là 3+7=10 thoi → tổng số thoi vô sắc được hình thành trong giảm phân là (210.10)

- Tổng số thoi cần tìm: (210-1) + (210.10)= 11263 thoi 
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 7 (2,0 điểm): 
a) Các câu sau đúng hay sai? Giải thích.
b) Nghiên cứu sự kháng thuốc của tụ cầu vàng Staphylococus aureus, người ta tính rằng ở Việt Nam có đến 70% số tụ cầu vàng mới phân lập có khả năng kháng penicilin gốc. Sự kháng thuốc này thường có nguồn gốc từ plasmid. Vậy plasmid là gì? Sự có mặt của plasmid trong vi khuẩn cho phép nó sinh tổng hợp một loại phân tử mới. Đó là phân tử gì? Hoạt động của phân tử này như thế nào? 
Người ta làm một kháng sinh đồ đối với chủng thuần Staphylococus aureus được phân lập từ một người bệnh chữa bằng kháng sinh penicilin. Chủng vi khuẩn này xuất hiện sự đề kháng đồng thời cả đối với penicilin và tetracilin (biết rằng lúc đầu khi chữa bệnh, các tụ cầu vàng là những chủng mẫn cảm với cả loại kháng sinh trên). Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào? Người ta có thể sử dụng phương pháp điều trị nào tránh hiện tượng trên?
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	a1. Hoạt tính của enzim tỉ lệ thuận với nhiệt độ

Sai. Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim nhưng không theo tỉ lệ thuận. Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu mà tại đó enzim có hoạt tính tối đa. Quá nhiệt độ tối ưu, hoạt tính giảm dần và có thể ngừng hẳn.

a2. ARN đã được tinh chế từ các virut ARN sợi đơn (+) thường có khả năng lây nhiễm hơn virut ARN sợi đơn (-)  

Đúng, 

- Virut ARN sợi đơn (+) chứa hệ gen là một mARN. mARN này được dịch mã sau khi xâm nhập vào tế bào, tạo nên các protein cần thiết cho sự nhân lên của virut.

- Virut ARN sợi (-), sự xâm nhập phải bao gồm một replicaza do virut mang theo.

a3. HIV có vật chất di truyền ARN, được phiên mã bởi enzim ARN polimeraza và thực hiện dịch mã.

Sai. Vì chúng không có khả năng trên, chúng phải nhờ enzim phiên mã ngược trancriptaza.

a4. Ít khi virut ôn hoà chuyển thành virut độc

- Đúng

- Trong tế bào đã xuất hiện một số loại protein ức chế virut. 

- Hệ gen của virut đã gắn vào hệ gen của tế bào chủ, chỉ trong trường hợp đặc biệt mới tách ra.

a5. Với những bệnh do virut gây ra, miễn dịch tế bào không đóng vai trò chủ lực
- Sai

- Vì virut nằm trong tế bào nên thoát khỏi sự tấn công của kháng thể.

	0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

	b
	- Plasmid: Là AND kép, vòng nằm ở tế bào chất, kích thước chỉ bằng khoảng 1/100 thể nhiểm sắc, có thể nhân lên độc lập với sự nhân NST.

- Đó là Penicillnase (ß-lactamase): một enzim phân giải penicilin bằng cách bẻ gãy vòng ß-lactamase.

- Các plasmid thường giúp vi khuẩn đề kháng với nhiều kháng sinh cùng loại, bởi vì sự có mặt của các gen mã hoá nhiều enzim phá huỷ các kháng sinh này nằm kề với nhau.

- Người ta có thể sử dụng phương pháp điều trị phối hợp nhiều loại kháng sinh.
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 8 (2,0 điểm): 
a) Tại sao rượu nhẹ hoặc bia để lâu có váng trắng và vị chua gắt? Hiện tượng gì xảy ra khi vớt váng trắng ra rồi nhỏ lên một vài giọt oxi già? Giải thích.
b) Nấm men có hình thức sinh sản đặc biệt nào so với các vi sinh vật khác. Điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản này với nguyên phân ở tế bào động vật?

c) Làm thế nào có thể phát hiện có sự nhiễm virut xảy ra ở vi khuẩn? Trong các pha sinh trưởng của vi khuẩn khi nuôi cấy không liên tục thì pha nào tiêu tốn nhiều oxi nhất? Giải thích.  

	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	– Rượu nhẹ hoặc bia để lâu có váng trắng và có vị chua gắt là do: axit axetic và tạo ra năng lượng 

                 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O + Q

+ Năng lượng giúp cho vi khuẩn sinh trưởng tạo váng

+ Axit axetic làm cho dung dịch có vị chua gắt.

- Khi nhỏ oxi già sẽ thấy có bọt khí bay lên vì: vi khuẩn hiếu khí nên trong tế bào của nó có enzim catalaza, do đó khi nhỏ nước oxy già thì nước oxy già sẽ bị phân hủy thành nước và O2 bay lên.
	0,25
0,25

0,25



	b
	-  Hình thức sinh sản đặc biệt: sinh sản nảy chồi

- Điểm giống nhau: đều qua 4 pha: G1, S, G2, M

- Nảy chồi khác nguyên phân ở tế bào động vật: pha G2 ngắn hơn vì nguyên liệu cần được tổng hợp ở pha này ít hơn.
	0,25
0,25

	c
	- Cách phát hiện:

+ Khuẩn lạc vi khuẩn trong suốt

+ Dịch huyền phù vi khuẩn giảm độ chiết quang rất nhanh

- Trong các pha sinh trưởng của vi khuẩn khi nuôi cấy không liên tục thì pha tiêu tốn nhiều oxi nhất: cuối pha lag.

Vì ở pha lag tế bào vi khuẩn tuy chưa phân chia nhưng đã hình thành hàng loạt enzim cảm ứng nên cần nhiều oxi hơn.
	0,25

0,25

0,25


Câu 9 (2,0 điểm): 
a) Virut động vật xâm nhập vào tế bào như thế nào?
b) Nêu kết quả của sự nhân lên của virut trong tế bào? 

c) Trình bày mối quan hệ của virut và tế bào?
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Virut trần xâm nhập vào tế bào theo lối nhập bào, tạo bóng nội bào (endoxom), capsit sau đó được phân giải nhờ enzim từ lizôxôm để giải phóng hệ gen vào tế bào chất.

- Virut có vỏ ngoài có thể xâm nhập theo 2 cách:

+ Nhập bào: giống như ở virut trần, tạo bóng nội bào, sau đó màng bọng dung hợp với vỏ ngoài để đẩy nuclêôcapsit vào tế bào.

+ Dung hợp: vỏ ngoài virut dung hợp với màng sinh chất để đẩy nuclêôcapsit vào tế bào còn vỏ ngoài nằm lại bên ngoài tế bào.
	0,25

0,25

0,25

	b
	- Làm tan tế bào.

- Biến tế bào thành tế bào tiềm tan.

- Làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể của tế bào, sinh khối u.

- Kích thích tế bào sản xuất inteferon. 
	0,25

0,25

	c
	- Gây chết tế bào: Virut độc.

- Nhiễm tiềm ẩn : Virut ôn hòa.

- Chuyển dạng tế bào: Virut gây nhiễm nhưng không gây chết tế bào mà chuyển dạng tế bào ( tế bào ung thư ).

- Quan hệ lưu khu: không gây độc mà biến mô thành vật mang virut, tuy nhiên virut lại có tính độc với lại mô khác khi có cơ hội lây nhiễm.

- Quan hệ đình trệ: Tế bào không cho phép sự tổng hợp hay lắp rắp đầy đủ các thành phần virut, quá trình nhân lên của virut bị định trệ không tạo virut mới.

- Kết dính hồng cầu: Một số virut có protein bề mặt có khả năng kết dính hồng cầu.
	0,25
0,25

0,25


Câu 10 (2,0 điểm): 
a) Phân biệt các khái niệm: nhiễm trùng, bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm. Tại sao phải tiêm chủng? Thế nào là tiêm chủng mở rộng?
b) Chỉ ra các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư ác tính? Ứng dụng của các tế bào ung thư trong công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng thể hiện như thế nào? 

	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Nhiễm trùng là hiện tượng vi sinh vật xâm nhập vào mô của cơ thể.

- Bệnh nhiễm trùng là bệnh chỉ xảy ra khi vi sinh vật sinh sản đủ mức gây ảnh hưởng có hại đến cơ thể.

- Bênh truyền nhiễm cũng là bệnh nhiễm trùng nhưng lây lan từ người này sang người khác.

- Tiêm chủng là việc đưa kháng nguyên vào cơ thể tạo ra đáp ứng miễn dịch nhớ (đáp ứng tiên phát hay đáp ứng lần 1). Nếu cơ thể gặp lại kháng nguyên đó thì sẽ tạo đáp ứng miễn dịch nhanh và mạnh hơn (đáp ứng thứ phát hay đáp ứng lần 2) đủ để ngăn chặn sự phát sinh bệnh. 

- Khi thực hiện tiêm chủng ở phạm vi toàn quốc thì gọi là tiêm chủng mở rộng. Nếu có khoảng 70% trẻ em được miễn dịch thì bệnh không xảy ra.
	0,25
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	b
	- Đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư ác tính: 

+ Vượt qua các cơ chế kiểm soát phân bào, dẫn đến sự phân chia không giới hạn

+ Khả năng tự tổng hợp các yếu tố sinh trưởng của riêng mình, không phụ thuộc các nguồn khác. 

+ Vượt qua cơ chế ức chế phân chia bởi mật độ.

+ Mất khả năng phụ thuộc neo bám, dẫn đến sự di chuyển tự do trong cơ thể.

-  Tế bào ung thư được ứng dụng trong việc sản xuất kháng thể đơn dòng thông qua kỹ thuật dung hợp tế bào lympho B sản xuất kháng thể đơn dòng có đời sống ngắn ngủi với tế bào ung thư có đời sống rất dài tạo ra một dạng tế bào lai vừa sản xuất kháng thể vừa kéo dài thời gian sống
	0,25

0,25

0,25

0,25


Người ra đề: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ninh Bình
DĐ: 0914546883
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